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                                                                                   Thời gian: 150 phút
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (10,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu cho bên dưới:
LỜI RU CỦA MẸ
Lời ru ẩn nơi nàoVà khi con đến lớp
Giữa mênh mang trời đấtLời ru ở cổng trường
Khi con vừa ra đờiLời ru thành ngọn cỏ
Lời ru về mẹ hátĐón bước bàn chân con
Lúc con nằm ấm ápMai rồi con lớn khôn
Lời ru là tấm chănTrên đường xa nắng gắt
Trong giấc ngủ êm đềmLời ru là bóng mát
Lời ru thành giấc mộngLúc con lên núi thẳm
Khi con vừa tỉnh giấcLời ru cũng gập ghềnh
Thì lời ru đi chơiKhi con ra biển rộng
Lời ru xuống ruộng khoaiLời ru thành mênh mông.
Ra bờ ao rau muống
                              (Nguồn: “Thơ Xuân Quỳnh”, Kiều Văn chủ biên, NXB Đồng Nai 1997)
Câu 1. Bài thơ có cách ngắt nhịp chủ yếu ?A. Ngắt nhịp 2/3 hoặc 3/2.	B. Ngắt nhịp 2/3 hoặc 4/1.C. Ngắt nhịp 4/1 hoặc 3/2.	D. Ngắt nhịp 2/3 hoặc 1/1/3.Câu 2. Bài thơ gieo vầnA. Vần chân	B. Vần cáchC. Vần liền	D. Vần hỗn hợpCâu 3. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?                                                                                           A.Bốn chữ                                       B. Năm chữ                                                                                                                     C.Tự do                                            D. Lục bát Câu 4. Nội dung chính của bài thơ là:                                                                                                                                                                                            A.Bài thơ nói về giá trị của lời ru trong cuộc sống của mỗi con người                                                        B.Bài thơ mượn hình ảnh lời ru để nói về tình mẹ tha thiết, thiêng liêng, bất tử.                                    C.Bài thơ gợi những niềm rung động sâu xa trong lòng người đọc về tình mẫu tử.                              D.Bài thơ sử dụng hình ảnh lời ru để bộc tấm lòng thảo hiếu của người con đối với mẹ.Câu 5. Từ “ mênh mang” được hiểu như thế nào?                                                                             A.Rộng lớn đến mức như không có giới hạn                                                                                                   B.Rộng đến mức có cảm giác mung lung, mờ mịt                                                                              C.Rộng đến mức không nhìn thấy chân trời                                                                                          D.Rộng lớn bao la đến không cùng. Câu 6. Hai câu thơ Lúc con nằm ấm ápLời ru là tấm chăn Sử  dụng biện pháp tu từ nào? 
     A.Nhân hoá                      B. So sánh         C. Liệt kê        D. Nói quá        Câu 7. Người bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ trong bài thơ trên là?	                                                        A.Người mẹ                            B. Lời ru Người con                           D. Người bàCâu 8. Em hiểu gì về hình ảnh “lời ru” được tác giả sử dụng trong bài thơ?                                        A.“Lời ru” là hình ảnh ẩn dụ đầy cảm động về tình mẹ thiêng liêng, cao cả.                                         B.Hình ảnh “lời ru” được lặp lại nhiều lần tạo nên giọng điệu tha thiết, gợi sức sống, sự bền bỉ của lời ru                                                                                                                                                C.Lời ru nâng bước con vào đời.                                                                                                            D.Lời ru ngọt ngào của mẹ mang đên cho con giấc ngủ say nồng. 
Câu 9. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu thơ:                                          Lúc con nằm ấm áp
Lời ru là tấm chăn
10.  Em nhận ra thông điệp chung gì từ các dòng thơ sau:“Khi con ra biển rộngLời ru thành mênh mông”.                                                                                                                    Và:	“Con dù lớn vẫn là con của mẹĐi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. (Chế Lan Viên)
Câu 11. Nêu tác dụng của biện pháp điệp ngữ “lời ru” trong bài thơ.
Câu 12: Viết đoạn văn chia sẻ suy nghĩ của mình về ý nghĩ cảu lời ru trong cuộc sống.II. Phần viết(10,0 điểm)                                                                                                                                Có ý kiến cho rằng:“Thơ ca bắt rễ từ lòng người, nở hoa từ nơi từ ngữ” . Em hiểu như thế nào về ý kiến trên?Hãy làm sáng tỏ qua bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh.
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
                                              (Sang thu, Hữu Thỉnh) 
ĐÁP ÁN:
	Phần 
	Câu 
	Nội dung 
	Điểm

	






Đọc 
hiểu 



	1
	A. Ngắt nhịp 2/3 hoặc 3/2.
	0.5

	
	2
	D. Vần hỗn hợp 
	0.5

	
	3
	B. Năm chữ 
	0.5

	
	4
	B. Bài thơ mượn hình ảnh lời ru để nói về tình mẹ tha thiết, thiêng liêng, bất tử.
	0.5

	
	5
	A. Rộng lớn đến mức như không có giới hạn
	 0.5 

	
	6
	B. So sánh 
	0.5

	
	7
	A. Người mẹ                            
	0.5

	
	8
	A. “Lời ru” là hình ảnh ẩn dụ đầy cảm động về tình mẹ thiêng liêng, bất tử.
	0.5

	
	9
	Hình ảnh so sánh: Lúc con nằm ấm áp  /  Lời ru là tấm chăn- Tác dụng: Khi con nằm ấm áp trong vòng tay mẹ, lời ru như tấm chăn mềm mại che chở, ủ ấp con, đưa con vào giấc mộng lành. Hình ảnh so sánh gợi lên niềm yêu thương và tấm lòngcủa người mẹ. Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, tạonên hình tượng thơ chân thật. Phải có một trái tim nhân hậu, giàu tình yêu thương với con tác giả mới phát hiện và ghi lại cảm xúc một cách chân thành và sâu sắc đến thế. 
	1.0

	
	10
	*Điểm chung của các dòng thơ:  Tình mẫu tử là vĩnh hằng, bất diệt, luôn tìm thấy bên cuộc đời mỗi người. Dẫu con lớn khôn, trưởng thành thì tình mẹ vẫn không xa vắng, vẫn ở bên con chia sẻ ngọt bùi, che chở đời con, dõi theo mỗi bước con đi, giúp con vững bước trên đường đời. Mẹ vừa là bến đỗ bình yên vừa là động lực trên bước đường trưởng thành của con. 
	1.0

	
	11
	-Điệp ngữ “lời ru” được lặp đi lặp lại trong bài (11 lần) tạo nhịp điệu quen thuộc và âm hưởng dìu dặt như lời hát ru, diễn tả được sự bình yên và hạnh phúc khi bên cạnh mẹ.-Lời ru có ở khắp nơi, theo con từ lúc sinh ra đến khi khôn lớn, dù bất cớ nơi nào mẹ cũng dành cho con những điều tốt đẹp nhất
	

	
	12
	-Lời ru mang đến cho con giấc ngủ ngon, thể hiện sự che chở, nâng đỡ, dìu dắt của mẹ đối với những đứa con, chấp cánh cho con bao ước mơ tươi đẹp.-Lời ru thường chứa đựng trong đó cả một thế giới tinh thần mà người mẹ có được muốn xây dựng cho đứa con: tình yêu thương, nhắn nhủ, bảo ban, khuyên dạy…
-Từ câu hát ru của mẹ mà con hiểu cuộc đời, hiểu được sự vất vả và tình yêu thương mà mẹ dành cho con, lời ru của mẹ đã chắp cho con đôi cánh, đã cho con ước mơ, niềm tin và nghị lực để con bay cao, bay xa.
-Lời ru là điều thiêng liêng, cao đẹp trong cuộc sống này, mẹ đã gửi gắm vào lời ru biết bao tâm tình, ước mong dành cho con, Lời ru của mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có.

	

	Phần 
Viết 

	
	* Yêu cầu về hình thức: 
Đảm bảo bố cục ba phần đầy đủ
- Bài viết có bố cục rõ ràng, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt trôi chảy; văn phong trong sáng,mạch ý mạch lạc...
* Yêu cầu về nội dung : Đảm bảo được một số nội dung cơ bản sau: 
+) Mở bài: 
+) Thân bài: 
Có ý kiến cho rằng:“Thơ ca bắt rễ từ lòng người, nở hoa từ nơi từ ngữ” . 
- “Thơ ca bắt rễ từ lòng người”:Nghĩa là thơ ca là tiếng nói chân thành của tình cảm , thơ do tình cảm mà sinh ra, thơ luôn thể hiện những rung cảm tinh tế, sâu thẳm trong lòng tác giả.
- “Nở hoa nơi từ ngữ” tức là lời thơ bao giờ cũng được chắt lọc, giàu hình tượng, có khă năng gợi cảm cúc của người đọc, đó là những vẻ đẹp của ngôn từ, hình ảnh, của các giá trị nghệ thuật…những điều đó là yêu cầu bắt buộc với thơ ca.
-> Như vậy, bằng cách nói hình ảnh, nhận định trên đã khẳng định đặc trưng nổi bật của thơ ca là sự khởi nguồn từ cảm xúc của tác giả trước cuộc sống và tình cảm ấy được thăng hoa nơi từ ngữ, biểu hiện những ngôn từ tài hoa đã làm cho bài thơ đó nở hoa, kết trái và để lại ấn tượng mãi trong lòng người đọc.

+ Kết bài:
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